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​​​​​
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 

bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý

của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam 


 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  số 92/2017/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính Phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vị chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật và lĩnh vực Quản lý công trình xây dựng tại Quyết định 1923/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (để b/c);

- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- VPUB, LĐVP, KSTTHC, TTHCC; TH(D);

- Lưu: VT, KSTT.
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đông


Phụ lục I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 

THAY THẾ VÀ BỊ BÃI BỎ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 823 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 4. năm 2020

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh
	STT
	Thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	1
	Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý

	II
	Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

	1
	Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y 

	2
	Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

	III
	Lĩnh vực xây dựng cơ bản

	1
	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

	2
	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu

	3
	Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu


2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I
	 Lĩnh vực Thủy sản

	1
	Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)

	2
	Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)

	3
	Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

	4
	Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

	II
	Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

	1
	Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

	2
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

	3
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

	III
	Lĩnh vực Trồng trọt

	1
	Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

	IV
	Lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường

	1
	Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương


3. Danh mục thủ tục hành chính bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh
	STT
	Tên thủ tục hành chính được thay thế
	Tên thủ tục hành chính thay thế
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Lĩnh vực

	1
	Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
	Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính
	Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
	Trồng trọt

	2
	Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
	
	
	

	3
	Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
	
	
	


4. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính(2)

	I
	Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

	1
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón
	Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

	2
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón
	

	II
	Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình

	1
	Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thẩm định thiết kế cơ sở
	Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

	2
	Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	

	3
	Thủ tục thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở của các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	


Phụ lục II
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 823 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 4. năm 2020

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
	STT
	  Thủ tục hành chính

	
	Lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường

	1
	Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương


Phụ lục III
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
 LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 823 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
	STT
	Thủ tục hành chính

	
	Lĩnh vực Thủy lợi

	1
	 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã


2

